                                            SỰ ĐỒNG DẠNG
                         (Muốn tự học tốt, phải  kiên nhẫn đọc.)

Đồng dạng là gì?  Để hiểu được vấn đề này ta hãy quan tâm một số ví dụ sau: 

Ví dụ 1: Một bà mẹ sinh đôi hai bé gái giống hệt nhau.

              Khi được 10 tuổi bé  A thì cao hơn bé B một chút nhưng chúng vẫn giống hệt nhau.

Ví dụ 2: Bạn Nhã Ca chụp hình thẻ. Bạn rửa (cùng một kiểu hình):

                            5 tấm 3cm x 4cm

                            2 tấm 6cm x 8cm

              1 tấm 30cm x 40cm 

 Tuy nhiều kích cỡ như vậy nhưng những tấm hình đó lại giống hệt nhau.

Ví dụ 3: Khi đi chơi ta bắt gặp một số nơi xây dựng các khu dân cư:

                    . Khu A là các căn biệt thự giống hệt nhau (ngay cả kích thước và nhiều hướng 
                                                                                          khác nhau).
                    . Khu B là các nhà cao ốc giống hệt nhau nhưng chiều cao lại khác nhau.

              Nhưng tại sao họ lại làm như vậy:

                    . Rất đẹp.

                    . Chỉ một bản vẽ sử dụng cho nhiều căn biệt thự, căn hộ.

                    . Giảm chi phí, giảm mặt bằng xây dựng.

                    . Dễ gia công và lắp ghép.

  Ví dụ 4: Cùng một bản đổ địa chất của Việt Nam nhưng người ta có thể phóng to, nhỏ với 
                 nhiều kích thước khác nhau:

                    . Đưa vào sách giáo khoa cho học sinh xem.

                    . Phóng thành kích thước lớn hơn cho giáo viên giảng dạy.

                    . Đưa lên  màn ảnh rộng trong các cuộc hội thảo.  

   Còn rất nhiều ví dụ nữa nói lên sự giống nhau giữa các sự vật.

   Ở đây ta gán cho tên mới: sự đồng dạng.    
              Nói cho dễ hiểu: Bản chất của sự đồng dạng chính là sự giống hệt nhau.

Trong hình học của lớp 8 chúng ta học về tam giác đồng dạng 

                (tức là các tam giác này giống hệt nhau, chúng có thể:

                                           . Bằng nhau.

                                           . Hoặc có nhiều kích cỡ khác nhau.
     Để viết cho nhanh chúng ta dùng ký hiệu diễn tả hai tam giác đồng dạng:

                Ví dụ: 
[image: image1.wmf]D

ABC ~ 
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ODE  (
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                                                             (
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HPQ đồng dạng với 
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 Trước khi đi sâu vào hai tam giác đồng dạng với nhau, chúng ta hãy quan sát một số hình vẽ về hai tam giác đồng dạng. (các phần còn lại học sinh tự ghi theo thứ tự của đỉnh)   
   Ví dụ 5:                                                   
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 Ví dụ 6:  
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     (AB // CD)
Ví dụ 7: 
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Ví dụ 8: 
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Ví dụ 9: 
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Ví dụ 10: 
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    Lấy bốn điểm A, B, C, D  theo thứ tự cùng thuộc 

          đường tròn (O)   (tâm O)                  

            AD và BC giao nhau tại M                              

            DQ //AB (Q thuộc MC)

   Ta có: 
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   Lấy bốn điểm A, B, C, D  theo thứ tự cùng thuộc 

          đường tròn (O)   (tâm O)                  

            AC và BD giao nhau tại S                              
   Ta có: 
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SAB ~ 
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SAD ~ 
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  Thực hành    

    Hãy ghi các tam giác đồng dạng ở các hình sau:
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                                         TAM GIÁC  ĐỒNG DẠNG
 1/ Định nghĩa
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    Ta viết cho hai chiều
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Thực hành 1    
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       Cho 
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ABC có điểm E nằm giữa A và B. Từ E vẽ đường thẳng song song với BC cắt AC tại K. Chứng minh: 
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           Xét  
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(EK // BC, hệ quả của định lý Ta-lét)
           Vậy: 
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Nhận xét: Ở các ví dụ 5, ví dụ 6 hoàn toàn đúng

       Về sau này chúng ta trình bày nhanh như sau:

                      Xét 
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                              EK // BC

                    Vậy: 
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Thực hành 2    

       Cho 
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 Giải.
           Do:
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Tự làm:    

1. Cho 
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Thực hành 2    

a) Cho 
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b) Cho 
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c) Cho 
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         a)  Ta có: 
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d)  Ta có: 
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Tự làm:    

a) Cho 
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c) Cho 
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e) Cho 
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 2/ Tính chất

     2.1  Nếu 
[image: image123.wmf]D

ABC ~ 
[image: image124.wmf]D

OHK thì 
[image: image125.wmf]D

OHK  ~ 
[image: image126.wmf]D

ABC
     2.2  Nếu  
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    2.3  Nếu  
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3/  Dấu hiệu nhận biết  hai tam giác đồng dạng.
       Để chứng minh: 
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OHK  ta phải chứng minh
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       Xem ra ta phải  làm nhiều việc quá. Vậy ta có thể giảm đi một số điều kiện nào đó không? Giả sử chỉ với hai điều kiện nào đã cho ta sẽ chứng minh các điều kiện còn lại cũng sẽ xảy ra. Các bạn thử nghĩ xem.

      Sau một hồi suy nghĩ, bạn Hậu (nhỏ con nhất lớp) nói tớ sẽ giải quyết thử nha.

      Cả lớp ồ lên ngạc nhiên vì bạn Hậu học tiến bộ nhiều (so với lớp 7) nhưng với câu này quá sức với bạn chăng.

      Lớp trưởng Thùy Mai nhắc rằng chúng ta hãy đặt niềm tin ở bạn. Rồi bạn hãy thử làm xem:
      Bạn Hậu đặt bài toán như sau: 
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Giải.
    Trường hợp: OH < AB

    Do:
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     Nên: 
[image: image143.wmf]O

ˆ

A

ˆ

=


    Trên tia AB chọn điểm E sao cho AE = OH

   Trên tia AC chọn điểm S sao cho AS = OK

               Xét 
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              Vậy: 
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              Do đó: 
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              Nên:    
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             Mặt khác hai góc này ở vị trí đồng vị

             Do đó: ES // BC

             Suy ra: 
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             Mà: 
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             Cho nên: 
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    Các trường hợp còn lại ta cũng chứng minh được: 
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 Cả lớp im lặng nghe bạn Hậu trình bày xong, đồng loạt đứng lên tán thưởng bạn Hậu.

 Cám ơn bạn Hậu đã giúp chúng tôi một cách chứng minh hai tam giác đồng dạng đơn giản.

 Vậy ta có trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác:
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   Hệ quả: 
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 Xem ra lúc này ta chứng minh hai tam giác đồng dạng có vẻ dễ thở hơn.

 Chúng ta sẽ làm một số bài nhẹ nhàng sau:

 Bài 7. Cho 
[image: image162.wmf]D

ABC có điểm E nằm giữa A và B, điểm K nằm giữa A và C sao cho:  
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ACB và AE.AB = AK.AC

Giải.
       Cách vẽ: giống như ví dụ 10: 

              . Vẽ đường tròn (O)

              . Lấy hai điểm B và C thuộc đường tròn (O)

              . Lấy điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O)

              . Đoạn thẳng AB cắt đường tròn (O) tại E

                Đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O) tại K

                Ta có ngay: 
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             . Dùng tẩy xóa đường tròn (O) 
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       Xét 
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       Vậy: 
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        Hay: AE.AB = AK.AC

 Tự làm:    

       Cho 
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SBC có điểm M nằm giữa S và B, điểm Q nằm giữa S và C sao cho:  
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[image: image176.wmf]D

SMQ ~ 
[image: image177.wmf]D

SCB và SM.SB = SQ.SC

 Bài 8. Cho 
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ABC có điểm E nằm giữa A và B, điểm K nằm giữa A và C sao cho:  
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 Chứng minh:
[image: image180.wmf]D

ABK ~ 
[image: image181.wmf]D

ACE và 
[image: image182.wmf]C

E

ˆ

A
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K

ˆ

A
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và AE.AB = AK.AC

[image: image525.emf]E

K

A
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C

Giải.
       Cách vẽ: giống như ví dụ 10: 

              . Vẽ đường tròn (O)

              . Lấy hai điểm B và C thuộc đường tròn (O)

              . Lấy điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O)

              . Đoạn thẳng AB cắt đường tròn (O) tại E

                Đoạn thẳng AC cắt đường tròn (O) tại K

                Vẽ các đoạn thẳng BK và CE

                Ta có ngay: 
[image: image183.wmf].
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             . Dùng tẩy xóa đường tròn (O) 
[image: image526.emf]E

K

A

O
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C

      Xét 
[image: image184.wmf]D

ABKvà 
[image: image185.wmf]D

ACE có:             

                
[image: image186.wmf]chung

C

A

ˆ

B


                
[image: image187.wmf]E

C
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A

K

B

ˆ

A
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(gt)           

       Vậy: 
[image: image188.wmf]D

ABK ~ 
[image: image189.wmf]D

ACE

       Nên:     
[image: image190.wmf]C

E

ˆ

A

B

K
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A
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và 
[image: image191.wmf]AE

AK

AC

AB

=


        Do đó:  AE.AB = AK.AC

Tự làm:    

       Cho 
[image: image192.wmf]D

MBC có điểm H nằm giữa M và B, điểm A nằm giữa M và C sao cho:  

 
[image: image193.wmf].
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 Chứng minh:
[image: image194.wmf]D

MBA ~ 
[image: image195.wmf]D

MCH và 
[image: image196.wmf]C

H

ˆ

M

B

A

ˆ

M

=

và MH.MB = MA.MC

Bài 9. Hai đoạn thẳng AB và SH giao nhau tại điểm  M. Cho biết :  

         
[image: image197.wmf].
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 Chứng minh:
[image: image198.wmf]D

MAS ~ 
[image: image199.wmf]D

MHB và  MA.MB = MS.MH
[image: image527.emf]E

K

A B
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Giải.
       Cách vẽ: giống như ví dụ 10: 

              . Vẽ đường tròn (O)

              . Lấy bốn điểm A, H, B, S theo thứ tự  

                            thuộc đường tròn (O)

              . Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng SH tại M

                Ta có ngay: 
[image: image200.wmf].
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             . Dùng tẩy xóa đường tròn (O) 
[image: image528.emf]  

M
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        Xét 
[image: image201.wmf]D

MAS và 
[image: image202.wmf]D

MHB có:             

                
[image: image203.wmf]B

M
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H
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(hai góc đối đỉnh)
                
[image: image204.wmf]B
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   (gt)                                              

       Vậy: 
[image: image205.wmf]D

MAS ~ 
[image: image206.wmf]D

MHB

       Nên:  
[image: image207.wmf]MB

MS

MH

MA

=


        Do đó:  MA.MB = MS.MH
Tự làm:    

       Hai đoạn thẳng EK và PQ giao nhau tại điểm  S. Cho biết :  
[image: image208.wmf].
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            Chứng minh:
[image: image209.wmf]D

SEP ~ 
[image: image210.wmf]D

SQK và  SE.SK = SP.SQ
 Bây giờ ta dùng 

       Hệ quả: 

[image: image529.emf]  
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S
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Bài 10. Cho  
[image: image211.wmf]D

ABC vuông ở A. Điểm H nằm giữa A và C. Vẽ HD vuông góc với BC ở D.

             Chứng minh:
[image: image212.wmf]D

CDH ~ 
[image: image213.wmf]D

CAB  và  CH.CA = CD.CB 
[image: image530.emf]D

B
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H

Giải.
       Xét hai tam giác vuông CDH và CAB có:             

                
[image: image214.wmf]chung

B

C
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       Vậy: 
[image: image215.wmf]D

CDH ~ 
[image: image216.wmf]D

CAB

       Nên:  
[image: image217.wmf]CB

CH

CA

CD

=


        Do đó:  CH.CA = CD.CB 
Tự làm:  
    10.1  Cho 
[image: image218.wmf]D

ABC vuông ở A. Điểm H nằm giữa A và B. Vẽ HD vuông góc với BC ở D.

             Chứng minh:
[image: image219.wmf]D

BDH ~ 
[image: image220.wmf]D

BAC  và  BH.BA = BD.BC 
   10.2   Cho 
[image: image221.wmf]D

OBC vuông ở O. Điểm I  nằm giữa O và C. Vẽ IM vuông góc với BC ở M.

             Chứng minh:
[image: image222.wmf]D

CMI ~ 
[image: image223.wmf]D

COB  và  CI.CO = CM.CB 
Bài 11. Cho  
[image: image224.wmf]D

ABC (AB <  AC) nhọn có H là giao điểm của hai đường cao BE và CF.

a) Chứng minh:
[image: image225.wmf]D

AEB  ~ 
[image: image226.wmf]D

AFC  và  AF.AB = AE.AC  và  AE <  AF
b) Chứng minh:
[image: image227.wmf]D

HFB  ~ 
[image: image228.wmf]D

HEC  và  HE.HB = HF.HC
c) Chứng minh:
[image: image229.wmf]D

ECH  ~ 
[image: image230.wmf]D

EBA  và  EA.EC = EH.EB
Tương tự ta có gì?
Giải.
a) [image: image531.emf]H
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E

C

B

A

Chứng minh:
[image: image231.wmf]D

AEB  ~ 
[image: image232.wmf]D

AFC  

và  AF.AB = AE.AC  và  AE <  AF
      Xét hai tam giác vuông AEB và AFC có:             

                
[image: image233.wmf]chung
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B

                                                       

       Vậy: 
[image: image234.wmf]D

AEB  ~ 
[image: image235.wmf]D

AFC

       Nên:  
[image: image236.wmf]AC

AB

AF
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       Hay:  AF.AB = AE.AC

       Mà:  AB < AC (gt)

       Nên: AE <  AF

b)  Chứng minh:
[image: image237.wmf]D

HFB  ~ 
[image: image238.wmf]D

HEC  và  HE.HB = HF.HC
        Xét hai tam giác vuông HFB và HEC có:             

               
[image: image239.wmf]C

H
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(hai góc đối đỉnh)                                                 

       Vậy: 
[image: image240.wmf]D

HFB  ~ 
[image: image241.wmf]D

HEC  
       Nên:  
[image: image242.wmf]HC

HB

HE

HF

=


       Hay:  HE.HB = HF.HC

c) Chứng minh:
[image: image243.wmf]D

ECH  ~ 
[image: image244.wmf]D

EBA  và  EA.EC = EH.EB

Tương tự ta có gì?
       Xét hai tam giác vuông ECH và EBA có:             

               
[image: image245.wmf]A
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(cùng phụ 
[image: image246.wmf]C
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)                                                 

       Vậy: 
[image: image247.wmf]D

ECH  ~ 
[image: image248.wmf]D

EBA   

       Nên:  
[image: image249.wmf]EA

EH

EB

EC

=


       Hay:  EA.EC = EH.EB  
       Tương tự ta có: FA.FB = FH.FC 
Tự làm:  
    11.1  Cho  
[image: image250.wmf]D

OBC (OB <  OC) nhọn có H là giao điểm của hai đường cao BS và CK.

a) Chứng minh:
[image: image251.wmf]D

OSB  ~ 
[image: image252.wmf]D

OKC  và  OK.OB = OS.OC  và  OS <  OK
b) Chứng minh:
[image: image253.wmf]D

HKB  ~ 
[image: image254.wmf]D

HSC  và  HS.HB = HK.HC
c) Chứng minh:
[image: image255.wmf]D

SCH  ~ 
[image: image256.wmf]D

SBO  và  SO.SC  = SH.SB
Tương tự ta có gì?
    11.2  Cho  
[image: image257.wmf]D

FBC vuông ở F. Điểm H nằm giữa F và C. Vẽ HD vuông góc với BC ở D.

            a) Chứng minh:
[image: image258.wmf]D

CDH ~ 
[image: image259.wmf]D

CFB  và  CH.CF = CD.CB 

            b) Gọi A là giao điểm của BF và HD. Chứng minh: HA.HD = HC.HF

   11.3  Cho  
[image: image260.wmf]D

ABC nhọn có H là giao điểm của ba đường cao AD, BE và CF.

a) Chứng minh:    AF.AB = AE.AC = AH.AD 
Tương tự ta có gì?
b) Chứng minh: HD.HA =  HE.HB  =  HF.HC
c) Chứng minh: DB.DC  = DH.DA.  
Tương tự ta có gì?
      Bài 12. Cho  
[image: image261.wmf]D

ABC nhọn có H là giao điểm của ba đường cao AD, BE và CF.
a) Chứng minh:
[image: image262.wmf]D

BDH ~ 
[image: image263.wmf]D

BEC  và  BH.BE = BD.BC 

b) Chứng minh: 
[image: image264.wmf].

BC

CH.CF

BH.BE

2

=
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 Tương tự ta có gì?
Giải.
a) Chứng minh:
[image: image265.wmf]D

BDH ~ 
[image: image266.wmf]D

BEC  và  BH.BE = BD.BC 

[image: image532.emf]D
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        Xét hai tam giác vuông BDH và BEC có:             

                
[image: image267.wmf]chung
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       Vậy: 
[image: image268.wmf]D

BDH ~ 
[image: image269.wmf]D

BEC
       Nên:  
[image: image270.wmf]BC

BH

BE

BD

=


       Hay:  BH.BE = BD.BC 
b) Chứng minh: 
[image: image271.wmf]2

BC

CH.CF

BH.BE

=

+


Ta có: BH.BE = BD.BC (cmt) 
        Chứng minh tương tự ta cũng có: CH.CF = CD.CB

        Nên: 
[image: image272.wmf]2
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BC.BC
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CD.CB

BD.BC

CH.CF

BH.BE
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         Chứng minh tương tự ta cũng có: 
[image: image273.wmf]2
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CH.CF
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[image: image274.wmf]2
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BH.BE

AH.AD
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 Tự làm:  
    12.1  Cho  
[image: image275.wmf]D

OBC nhọn có H là giao điểm của ba đường cao OS, BQ và CK.
a) Chứng minh:
[image: image276.wmf]D

BSH ~ 
[image: image277.wmf]D

BQC  và  BH.BQ = BS.BC 

b) Chứng minh: 
[image: image278.wmf].
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CH.CK

BH.BQ
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 Tương tự ta có gì?
Bài 13. Cho  
[image: image279.wmf]D

ABC vuông ở A. Có AH là đường cao.

a) Chứng minh:
[image: image280.wmf]D

BAC ~ 
[image: image281.wmf]D

BHA  và  
[image: image282.wmf]BH.BC

BA

2
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b) Chứng minh:
[image: image283.wmf]D

CAB ~ 
[image: image284.wmf]D

CHA  và  
[image: image285.wmf]CH.CB

CA

2

=


c) Chứng minh:
[image: image286.wmf]D

HAB ~ 
[image: image287.wmf]D

HCA  và  
[image: image288.wmf]HB.HC

A

2

H

=


Giải.
a) Chứng minh:
[image: image289.wmf]D

BAC ~ 
[image: image290.wmf]D

BHA  và  
[image: image291.wmf]BH.BC

BA

2
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[image: image533.emf]D
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        Xét hai tam giác vuông BAC và BHA có:             

                
[image: image292.wmf]chung
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       Vậy: 
[image: image293.wmf]D

BAC ~ 
[image: image294.wmf]D

BHA
       Nên:  
[image: image295.wmf]BA
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       Hay:  
[image: image296.wmf]BH.BC

BA

2

=


b) Chứng minh:
[image: image297.wmf]D

CAB ~ 
[image: image298.wmf]D

CHA  và  
[image: image299.wmf]CH.CB

CA

2

=


        Xét hai tam giác vuông CAB và CHA có:             

                
[image: image300.wmf]chung
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       Vậy: 
[image: image301.wmf]D

CAB ~ 
[image: image302.wmf]D

CHA
       Nên:  
[image: image303.wmf]CA

CB
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       Hay:  
[image: image304.wmf]CH.CB

CA
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c) Chứng minh:
[image: image305.wmf]D

HAB ~ 
[image: image306.wmf]D

HCA  và  
[image: image307.wmf]HB.HC

A
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        Xét hai tam giác vuông HAB và HCA có:             

                
[image: image308.wmf]B
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(cùng phụ 
[image: image309.wmf]C
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       Vậy: 
[image: image310.wmf]D

HAB ~ 
[image: image311.wmf]D

HCA
       Nên:  
[image: image312.wmf]HA

HB
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       Hay:  
[image: image313.wmf]HB.HC
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Tự làm:  
    13.1  Cho  
[image: image314.wmf]D

OBC vuông ở O. Có OM là đường cao.

a) Chứng minh:
[image: image315.wmf]D

BOC ~ 
[image: image316.wmf]D

BMO  và  
[image: image317.wmf]BM.BC

BO
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b) Chứng minh:
[image: image318.wmf]D

COB ~ 
[image: image319.wmf]D

CMO  và  
[image: image320.wmf]CM.CB

CO

2
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c) Chứng minh:
[image: image321.wmf]D

MOB ~ 
[image: image322.wmf]D

MCO  và  
[image: image323.wmf]MB.MC
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                                                     TỨ GIÁC NỘI TIẾP

[image: image534.emf]O
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 1/ Định nghĩa

[image: image535.wmf]0

180

         
         Ở hình bên  tứ giác ABCD nội tiếp                                                                                                                                                           

2/ Tính chất
[image: image536.emf]O
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[image: image324.emf]O
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[image: image537.emf]O
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   Thật vậy: Giả sử tứ giác ABCD nội tiếp.

                   Ta có: 
[image: image325.wmf]2
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số đo cung BCD   

                              
[image: image326.wmf]2
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số đo cung BAD 

        Nên: 
[image: image327.wmf]2
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(số đo cung BCD + số đo cung BAD) 
                                        
[image: image328.wmf]0
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[image: image329.wmf]0
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 Thực hành    
[image: image538.emf]m
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 Bài 35. a) Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Biết 
[image: image330.wmf]0
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 hãy tính 
[image: image331.wmf]D.
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               b) Cho tứ giác MANQ nội tiếp. Biết 
[image: image332.wmf]0
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 hãy tính 
[image: image333.wmf]N.
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M


 Giải.
           a) Ta có:   
[image: image334.wmf]0
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 (tứ giác ABCD nội tiếp)
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[image: image336.wmf]0
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     b)

 Bài 36. a) Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Biết 
[image: image337.wmf]D
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 hãy tính 
[image: image338.wmf]D.
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              b) Cho tứ giác MANQ nội tiếp. Biết 
[image: image339.wmf]N
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 hãy tính 
[image: image340.wmf]N.
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 Giải.
          a)  Ta có:   
[image: image341.wmf]0
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 (tứ giác ABCD nội tiếp)
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           b)

[image: image539.emf]m
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 Bài 37. Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Gọi Am là tia đối của tia AB. 

       Ta có: 
[image: image346.wmf]D
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m

 là góc ngoài của tứ giác ABCD nội tiếp

       Ta nhận xét ngay:    
[image: image347.wmf]D
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     Thật vậy:    
[image: image348.wmf]0
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 (tứ giác ABCD nội tiếp)

                         
[image: image349.wmf]0
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        Nên:                        
[image: image350.wmf]D
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[image: image540.emf]m
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    Ghi nhớ:
a) Giả sử 
[image: image351.wmf]0
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 hãy tính 
[image: image352.wmf].
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Ta có:   
[image: image353.wmf]D
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   (tứ giác ABCD nội tiếp) 
                        
[image: image354.wmf]0
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b) Giả sử 
[image: image355.wmf]0
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 hãy tính 
[image: image356.wmf]D
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Ta có:             =                 (tứ giác ABCD nội tiếp) 

Bài 38.  Cho tứ giác ABCD nội tiếp. Gọi Am là tia đối của tia AB. Trên tia đối của tia CD chọn 

              điểm E. Chọn điểm K sao cho tứ giác BCEK nội tiếp. 
a)  Chứng minh: 
[image: image357.wmf]E
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b) Vẽ hình bình hành BKEQ.  Chứng minh: 
[image: image358.wmf]E
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[image: image541.emf]M
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 Giải.
a)  Chứng minh: 
[image: image359.wmf]E
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    Ta có:              =               (tứ giác                                )    

                            =              (tứ giác                                )        
     Nên:                =
b) Chứng minh: 
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     Nên:                =
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Ví dụ: Cho tứ giác MASK nội tiếp.
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       Ta có:  
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    Cho tứ giác GABQ nội tiếp.
       Ta có:            
[image: image365.wmf]=
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[image: image367.wmf]=


                             
[image: image368.wmf]=


Bài 39.  Cho tam giác ABC nhọn có CF là đường cao và H là trực tâm. Trên cạnh AC chọn điểm E 

             sao cho tứ giác BFEC nội tiếp. Chứng minh: BE
[image: image369.wmf]^

 AC và ba điểm B, H và E thẳng hàng.
Giải.
[image: image546.emf]S
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    Ta có: 
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     Mà:             =
     Nên: 
     Do đó:      
[image: image371.wmf]^

     

     Ta lại có:       
[image: image372.wmf]^


     Vậy:
3/  Dấu hiệu nhận biết  tứ giác  nội tiếp.
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[image: image548.emf]A
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           Trong quá trình làm bài tập ta chú ý các hướng sau để chứng minh một tứ giác nội tiếp nhanh gọn:  
[image: image549.emf]H
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Chứng minh phần thuận:

                Xét hai tam giác: MAB và MCD có:

                               
[image: image373.wmf]B
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 (tứ giác ABCD nội tiếp)

                Vậy:    
[image: image375.wmf]D
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                 Do đó:    
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                 Hay:  MA.MD = MB.MC

Chứng minh phần đảo:
               Xét hai tam giác: MAB và MCD có:
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(do MA.MD = MB.MC

                Vậy:    
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                Nên:
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     Do đó: tứ giác ABCD nội tiếp (tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại 

                                                       đỉnh đối của đỉnh đó)
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Chứng minh phần thuận:

[image: image551.emf]F
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               Xét hai tam giác: ASD và BSC có:
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 (hai góc đối đỉnh)
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 (tứ giác ABCD nội tiếp)

                Vậy:    
[image: image385.wmf]D
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                 Do đó:    
[image: image387.wmf]SC
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                 Hay:  SA.SC = SB.SD

 Đảo lại: Cho tứ giác ABCD có S là giao điểm của AC và BD.

               Nếu SA.SC = SB.SD thì ta chứng minh được: tứ giác ABCD nội tiếp.

Chứng minh phần đảo:

                 Xét hai tam giác: ASD và BSC có:
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 (hai góc đối đỉnh)
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(do SA.SC = SB.SD)
                   Vậy: 
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                 Nên: 
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                 Do đó tứ giác ABCD nội tiếp (Tứ giác ABCD có hai đỉnh A và B cùng nhìn cạnh CD   

                                                                    với hai góc bằng nhau) 
Thực hành  
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 Bài 40. Cho tứ giác ABCD có  
[image: image393.wmf].
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Chứng minh: tứ giác ABCD nội 
[image: image553.emf]Q
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                tiếp và suy ra 
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Giải.
    Ta có: 
[image: image395.wmf]0
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    Do  đó: tứ giác ABCD nội  tiếp 
    Suy ra 
[image: image396.wmf]C
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Bài 41. Cho tứ giác SABQ có  
[image: image397.wmf].
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Chứng minh: 
[image: image398.wmf]B
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Giải.
    Ta có: 

    Do  đó: tứ giác               nội  tiếp 
    Suy ra: 

Bài 42. Cho điểm M nằm trong tam giác ABC nhọn. Gọi H, K, Q lần lượt là hình chiếu của M trên: 

            AB, BC, CA.

a) Chứng minh: tứ giác AHMQ nội tiếp và 
[image: image399.wmf]H
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b) Chứng minh: tứ giác BHMK nội tiếp và  
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c) [image: image554.emf]A

B

C

K

Chứng minh: 
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Giải.
 a)  Chứng minh: tứ giác AHMQ nội tiếp và 
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    Ta có: 
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    Nên: 
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    Do  đó: tứ giác  AHMQ nội  tiếp 
    Suy ra: 
[image: image405.wmf]H
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b) Chứng minh: tứ giác BHMK nội tiếp và  
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c) Chứng minh: 
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Bài 43. Cho tam giác ABC nhọn có H là giao điểm của ba đường cao: AD, BE và CF       
a) Chứng minh: tứ giác AEHF nội tiếp và 
[image: image408.wmf]F
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b) Chứng minh: 
[image: image409.wmf]F
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c) Chứng minh: 
[image: image410.wmf]C
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Bài 44. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A và B là các tiếp điểm)

a) Chứng minh: tứ giác MAOB nội tiếp và 
[image: image411.wmf]B
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b) Từ M vẽ cát tuyến MEK của đường tròn (O) (tia ME nằm giữa hai tia MA và MO)

Gọi I là trung điểm của EK.  Chứng minh: 
[image: image412.wmf]B
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Bài 45. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) có H là giao điểm của ba đường cao: AD, BE và CF    
            Gọi O, I lần lượt là trung điểm của BC và AH.  EF cắt ID, IO lần lượt ở S, M. 

a) Chứng minh: tứ giác DSMO nội tiếp. 
b) Chứng minh: tứ giác OEIF nội tiếp. 
c) Tương tự tạo ra một số tứ giác khác nội tiếp.
Bài 46. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O),  H là giao điểm của ba 
            đường cao: AD, BE và CF. Vẽ hình bình hành BHCQ.  

a) Chứng minh: tứ  giác ABQC nội tiếp và điểm Q thuộc đường tròn (O)

b) Chứng minh: AQ
[image: image413.wmf]^
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Bài 47. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O),  H là giao điểm của ba 

            đường cao: AD, BE và CF. Điểm S là đối xứng của H qua BC.  

           Chứng minh: tứ giác ABSC nội tiếp và điểm S thuộc đường tròn (O) 
[image: image556.emf]B

C

F

E

 

Bài 48. Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O), đường cao, tia AD cắt đường 

             tròn (O) ở M. Gọi H là  đối xứng của M qua BC. Tia CH cắt AB tại điểm F.
             Chứng minh: tứ giác BDHF nội tiếp và H là trực tâm của 
[image: image414.wmf]D
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Giải.
      Chứng minh: tứ giác BDHF nội tiếp 
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           Ta có: H và M  đối xứng qua BC

           Nên: 
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           Mà: 
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(cùng chắn cung BM)
           Do đó: 
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          Ta lại có: 
[image: image418.wmf]0
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           Suy ra: 
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           Vậy: 
[image: image421.wmf]D
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           Do đó: 
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           Nên tứ giác BDHF nội tiếp 
     Chứng minh: H là trực tâm của 
[image: image423.wmf]D

ABC
           Xét 
[image: image424.wmf]D

ABC có H là giao điểm của hai đường cao AD và CF
           Cho nên H là trực tâm của 
[image: image425.wmf]D

ABC

Bài 49. Cho tam giác ABC (AB < AC)  vuông  ở A có AH là đường cao. Gọi E, K  lần lượt  là  hình 
            chiếu của H trên AB và AC. Gọi M là trung điểm của BC. EK cắt AH và AM lần lượt ở O, S
            Chứng minh: tứ giác OSMH nội tiếp.
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   Ví dụ 1:  Cho tứ giác ABCD có 
[image: image426.wmf]0

0

100

100

=

=

C

B

ˆ

D

và

C

A

ˆ

D

. 
                   Chứng minh: tứ giác ABCD nội tiếp và suy ra 
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Giải.
[image: image559.emf]x
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        Xét tứ giác ABCD có: 
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        Do đó: tứ giác ABCD nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh  A và B 

                                            cùng nhìn cạnh DC với  góc
[image: image429.wmf]0
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        Suy ra: 
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    Tự làm: 
              Cho tứ giác MNPQ có 
[image: image431.wmf]0
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. Chứng minh: tứ giác MNPQ nội 
         tiếp  và suy ra 
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   Ví dụ 2:  Cho 
[image: image433.wmf]D

ABC cân ở A. Trên tia đối của tia  BC chọn điểm S. trên tia đối của tia BA chọn 

                  điểm Q sao cho 
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   Giải.
        Ta có:           =              (
[image: image436.wmf]D
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                             =              (
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        Nên:             =

        Vậy: tứ giác ACQS nội tiếp ( 
        Suy ra:
        Tự làm: 
                 Cho
[image: image438.wmf]D
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            chọn  điểm K sao cho 
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            ra  
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     Ví dụ 3:  Cho 
[image: image441.wmf]D
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 Gọi Kx là tia phân giác của 
[image: image443.wmf].
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                     chọn điểm A  sao cho  
[image: image444.wmf].
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 (A và K nằm khác phía so với đường thẳng BC)

a) Chứng minh: tứ giác ACKB nội tiếp.  
b) Chứng minh: 
[image: image445.wmf]D
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   Giải.
a) Chứng minh: tứ giác ACKB nội tiếp.  

        Ta có:
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        (Kx là tia phân giác của
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        Nên:             =
        Vậy: tứ giác ACKB nội tiếp (
b)  Chứng minh: 
[image: image449.wmf]D
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        Ta có: 
[image: image450.wmf]=
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        Mà:               =               (cmt)

        Nên:

        Do đó:            =              
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        Vậy: 
[image: image452.wmf]D

ABC cân ở A

     Tự làm:  
          VD3.1 Cho 
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SBC (SB < SC) có 
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 tù. Gọi Sx là tia phân giác của 
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.  Trên tia Sx 
                      chọn điểm A sao cho 
[image: image456.wmf].
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 (A và S nằm khác phía so với đường thẳng BC)

a) Chứng minh: tứ giác ACSB nội tiếp.  

b) Chứng minh: 
[image: image457.wmf]D

ABC cân ở A.

         VD3.2  Cho 
[image: image458.wmf]D

SBC (SB < SC) có 
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 tù (đường trung trực của cạnh BC cắt tia phân giác của 
                     
[image: image460.wmf]C
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 tại điểm A. Chứng minh: tứ giác ACSB nội tiếp.  

                                     (Thử làm trường hợp nếu 
[image: image461.wmf]S
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 nhọn) 
                                 Bài này cảm thấy khó thì cho qua.
   Ví dụ 4:  Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O),  H là giao điểm của ba 

                   đường cao: AD, BE và CF. 
a) Chứng minh: tứ  giác BFEC nội tiếp.
Ở đây ta thấy ngay đỉnh E và đỉnh F cùng nhìn

 cạnh BC với góc 
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         Trình bày như sau:

              Ta có: 
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              Nên:   
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              Do đó: tứ giác BFEC  nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh  F và E 

                                            cùng nhìn cạnh BC với góc 
[image: image466.wmf]0
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          Bậy giờ ta sẽ khai thác tứ giác BEFC  
        Khai thác 1: (Góc nội tiếp)
     Do tứ giác BEFC  nội tiếp
     Nên: 
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          Tìm cách tạo ra góc nội tiếp của đường tròn (O)

     bằng 
[image: image468.wmf]F
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     lần lượt ở M và Q                               

           Ta có ngay:  
[image: image469.wmf]F

C

ˆ

B

Q

M

ˆ

B

=

(cùng chắn cung BQ)
            Do đó: 
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            Nên EF // MQ
     Vậy câu b như sau:

b) Hai tia BE và CF cắt đường tròn (O) lần lượt ở M và Q 

              Chứng minh: EF // MQ

Ta có:             =

                       =

 Nên:              =

Mà hai góc này ở vi trí …

Do đó:                                                           
     Khai thác 2: (Góc ngoài của tứ giác nội tiếp)
     Do tứ giác BFEC  nội tiếp

     Nên: 
[image: image471.wmf]B
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          Tìm cách tạo ra góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây 
      cung AB của đường tròn (O) bằng 
[image: image472.wmf]F
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như sau:  

          Từ A vẽ  tiếp tuyến xy của đường tròn (O) ta có 
     ngay:   
[image: image473.wmf]B
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          Do đó: 
[image: image474.wmf]B
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          Nên: EF // xy

          Mà:  OA 
[image: image475.wmf]^

 xy (tính chất của tiếp tuyến)

         Suy ra: OA 
[image: image476.wmf]^

 EF
Vậy ta hình thành câu c như sau:
c) Chứng minh: OA 
[image: image477.wmf]^

 EF

Từ A vẽ  tiếp tuyến xy của đường tròn (O)    
Ta có:             =

                       =

 Nên:              =

 Mà hai góc này ở vi trí …

 Do đó:
    Khai thác 4: (Góc ngoài của tứ giác nội tiếp)
     Gọi S là giao điểm của BC và FE

     Do tứ giác BFEC  nội tiếp

     Nên: 
[image: image478.wmf]B
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     Thêm K là  giao điểm của SA và đường tròn (O)
     Do tứ giác AKBC  nội tiếp

     Nên: 
[image: image479.wmf]B
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      Suy ra: 
[image: image480.wmf]B
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     Cho nên tứ giác SKFB  nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh  F và K 

                                            cùng nhìn cạnh SB với hai góc bằng nhau)

      Nên: 
[image: image481.wmf]C
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     Mà:  
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 (tứ giác BFEC  nội tiếp)

     Do đó: 
[image: image483.wmf]F
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     Suy ra: tứ giác AKFE  nội tiếp (Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối 
                                                        của  đỉnh đó)
Vậy ta hình thành câu d như sau:
d) Gọi S là giao điểm của BC và FE. K là  giao điểm của SA và đường tròn (O)

Chứng minh  : các tứ giác sau  SKFB, AKFE  nội tiếp       
           Ta có:  
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 (do tứ giác BFEC nội tiếp)
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 (do tứ giác AKBC nội tiếp)

           Suy ra: 
[image: image486.wmf]B
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           Cho nên tứ giác SKFB  nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh  F và K 

                                            cùng nhìn cạnh SB với hai góc bằng nhau)

           Nên: 
[image: image487.wmf]C
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          Mà:  
[image: image488.wmf]C
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 (tứ giác BFEC  nội tiếp)

         Do đó: 
[image: image489.wmf]F
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         Suy ra: tứ giác AKFE  nội tiếp ((Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối 
                                                              của  đỉnh đó)
               Cách khác

     Chứng minh: SF.SE  = SB.SC dựa vào  tứ giác BFEC  nội tiếp
     Do SKA và SBC là hai cát tuyến của đường tròn (O)
     Nên chứng minh được : SK.SA  = SB.SC
     Suy ra được: SK.SA  = SF.SE

     Sau đó chứng minh được : tứ giác AKFE  nội tiếp

     Sau đó còn nhiều câu hỏi hay nữa

   Bài 51.  Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Điểm M thuộc cung nhỏ 

                 BC  (MB < MC). Gọi S,H, K lần lượt là hình chiếu của M trên AB, BC, CA
a) Chứng minh: các tứ giác sau nội tiếp: BHMS, MHKC.
b) Chứng minh: SH đi qua K.
   Bài 52. Từ  điểm M nằm ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A và B là các tiếp 

                điểm) và cát tuyến MEK (tia ME nằm giữa hai tia MA và MO). 
               Gọi I là trung điểm của EK.
a) Chứng minh:  tứ giác MAOB nội tiếp và 5 điểm M, A, I, O, B cùng thuộc một đường tròn.
b) Chứng minh:  IM là tia phân giác của góc AIB.
   Bài 53. Cho 
[image: image490.wmf]D

ABC nhọn (AB < AC) có  H là giao điểm của ba  đường cao: AD, BE và CF. 

                Gọi S là đối xứng của H qua BC, I là trung điểm của AH.
a) Chứng minh: 
[image: image491.wmf]B
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 và tứ giác BIES nội tiếp.
b) Tương tự ta có tứ giác nào nội tiếp.
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    Hai tam giác được gọi là đồng dạng với nhau nếu chúng có các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ.
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Cho� EMBED Equation.3  ���ABC và � EMBED Equation.3  ���OHK có � EMBED Equation.3  ���ta chứng minh� EMBED Equation.3  ���ABC ~ � EMBED Equation.3  ���OHK
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       Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác  đó đồng dạng với nhau.








       Nếu hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau thì hai tam giác  vuông đó đồng dạng với nhau.
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       Nếu hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau thì hai tam giác  vuông đó đồng dạng với nhau.
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    Tứ giác nội tiếp là tứ giác có bốn đỉnh  cùng thuộc một đường tròn.








Tổng hai góc đối của một tứ giác nội tiếp bằng� EMBED Equation.3  ���
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Góc ngoài  của một tứ giác nội tiếp bằng góc đối của góc trong (kề bù với góc ngoài) 
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Nếu ta có một tứ giác nội tiếp chúng ta sẽ làm gì nhỉ ? 


Thật đơn giản: Nếu ta có một tứ giác nội tiếp có nghĩa là ta có một đường tròn.


                          Lúc này ta có “ tài sản ” rất lớn về kiến thức của đường tròn.


                          Hãy biết tận dụng các kiến thức đó nha các bạn.








�





�





�





Tứ giác có bốn đỉnh cùng cách đều một đỉểm thì tứ giác đó nội tiếp.


Tứ giác có tổng hai góc đối bằng � EMBED Equation.3  ��� thì tứ giác đó nội tiếp. 


Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong tại đỉnh đối của đỉnh đó


thì tứ giác đó nội tiếp. 


Tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh (cạnh của tứ giác) với hai góc bằng nhau thì tứ giác đó nội tiếp.  








Chú ý 1: Cho tứ giác ABCD nội tiếp, gọi M là giao điểm của AD và BC.


                Ta chứng minh được: MA.MD = MB.MC


                Đảo lại: Cho tứ giác ABCD có M là giao điểm của AD và BC.


                              Nếu MA.MD = MB.MC  thì ta chứng minh được: tứ giác ABCD nội tiếp.
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Chú ý 2: Cho tứ giác ABCD nội tiếp, gọi S là giao điểm của AC và BD.


                Ta chứng minh được SA.SC = SB.SD


                Đảo lại: Cho tứ giác ABCD có S là giao điểm của AC và BD.


                              Nếu SA.SC = SB.SD thì ta chứng minh được: tứ giác ABCD nội tiếp.
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Hướng 1: Tứ giác có tổng hai góc đối bằng � EMBED Equation.3  ��� thì tứ giác đó nội tiếp. 
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Chú ý: Nếu tứ giác ABQC nội tiếp mà ba điểm A, B, C cùng thuộc đường tròn (O)


                       thì điểm Q cũng thuộc đường tròn (O).








Chú ý:  Ta có S là đối xứng của H qua BC.  


              Nên: � EMBED Equation.3  ��� (tính chất đối xứng trục)
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 Hướng 2: Tứ giác có hai đỉnh liên tiếp cùng nhìn một cạnh (cạnh của tứ giác)  


                  với hai góc bằng nhau thì tứ giác đó nội tiếp.  
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